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I. KHÁI NIỆM THÔNG TIN CƠ SỞ

Lĩnh vực thông tin, tuyên truyền bao gồm các loại hình: 
- Báo chí, gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; 
- Internet, gồm mạng xã hội, trang thông tin điện tử; 
- Xuất bản phẩm, gồm xuất bản in và xuất bản điện tử; 
- Thông tin đối ngoại;
- Thông tin cơ sở, gồm hệ thống thông tin ở xã, phường, thị trấn (đài truyền thanh cơ sở, bản tin, bảng tin công cộng, báo cáo viên, tuyên truyền viên...) và hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện. 

1. Các văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước quy định về thông tin cơ sở 

a) Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

Chỉ thị số 07-CT/TW khẳng định: “Công tác thông tin cơ sở đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn)”.

Theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông tin cơ sở được hiểu là hoạt động: (i) Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (ii) tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở (xã, phường, thị trấn); (iii) cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư (tổ dân phố, khu dân cư, thôn, xóm, bản, làng... thuộc xã, phường, thị trấn).

b) Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT
Theo quy định tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định số 17/2017/NĐ-CP, thông tin cơ sở được xác định là một lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm hệ thống thông tin ở xã, phường, thị trấn (đài truyền thanh cơ sở; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; bảng tin công cộng; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác) và hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

c) Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở

Quy chế quản lý hoạt động thông tin cơ sở của Thủ tướng Chính phủ quy định: Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu (theo quy định tại Điều 3 của Quy chế) đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh cơ sở; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; bảng tin cộng cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác.

2. Thực tiễn hoạt động thông tin cơ sở

Hoạt động thông tin cơ sở do các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, các địa phương quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền khác nhau, như:

- Cơ sở truyền thanh - truyền hình huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện); Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn (cấp xã). 

- Bản tin giấy, bản tin điện tử (trang thông tin điện tử của UBND xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị cơ sở);
- Bảng tin truyền thống, bảng tin điện tử của xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị cơ sở;

- Điểm bưu điện - văn hóa xã; 

- Tủ sách pháp luật;
- Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở;

- Hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; 

- Các hình thức thông tin khác: Điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử công vụ; nhắn tin đến thuê bao di động v.v...


3. Định nghĩa về thông tin cơ sở 
Thông tin cơ sở là thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; thông tin thiết yếu trên địa bàn; các kiến thức về khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân, được tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác ở cơ sở.

Nội hàm của khái niệm về thông tin cơ sở xác định rõ: 


- Đối tượng của hoạt động thông tin cơ sở là người dân ở xã, phường, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị cơ sở. 


- Phạm vi của hoạt động thông tin cơ sở là ở xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị cơ sở.


- Nội dung thông tin là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; thông tin thiết yếu trên địa bàn và những kiến thức về khoa học, kỹ thuật, công nghệ liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, kinh doanh của người dân. 


- Hình thức chủ yếu của hoạt động thông tin cơ sở là hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác ở cơ sở.


- Đặc trưng khác biệt của thông tin cơ sở với thông tin trên báo chí là thông tin ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện.

II.  CÁC PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ
1. Truyền thanh 

Hệ thống truyền thanh được hình thành ở miền Bắc nước ta từ những năm 50 của thế kỷ XX. Đây là phương thức thông tin, tuyên truyền chủ yếu ở cơ sở, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi có địa bàn rộng, địa hình chia cắt phức tạp, dân cư sinh sống không tập trung, nên phát huy được tác dụng trong công tác thông tin, tuyên truyền và công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Hệ thống truyền thanh hiện nay bao gồm: Cơ sở truyền thanh - truyền hình huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. 

Có ba phương thức truyền thanh chủ yếu:

- Truyền thanh hữu tuyến (hay còn gọi là truyền thanh có dây) là phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh qua đường dây dẫn; sử dụng máy tăng âm, thiết bị thu tín hiệu âm thanh, thiết bị phụ trợ, đường dây, biến áp, loa phóng thanh lắp đặt theo cụm dân cư. 

- Truyền thanh vô tuyến (hay còn gọi là truyền thanh không dây) là phương thức truyền dẫn tín hiệu âm thanh một chiều từ đài phát đến các cụm loa không dây trên sóng FM thông qua việc sử dụng tần số; sử dụng máy phát FM, cột, ăng ten, các thiết bị thu, phát tín hiệu âm thanh, thiết bị phụ trợ, bộ thu phát FM và hệ thống loa lắp đặt theo cụm dân cư. 

- Truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông: Một số doanh nghiệp viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin, như Mobilfone, Viettel, Newtatco... đã nghiên cứu, chế tạo và đầu tư thử nghiệm thiết bị truyền thanh mới dùng mạng viễn thông và mạng Internet ở một số địa phương (Lai Châu, Yên Bái, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp...). Bước đầu đánh giá phương thức truyền thanh mới có nhiều ưu điểm hơn so với truyền thanh hữu tuyến và truyền thanh không dây FM.

2. Tuyên truyền cổ động trực quan

Cổ động trực quan là phương thức tuyên truyền sử dụng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, động tác của người tuyên truyền, tác động trực tiếp đến thị giác, thính giác của đối tượng tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ tập thể, cá nhân, cộng đồng xã hội tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến hoặc phê phán, phản đối, lên án các hành vi sai trái, những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội v.v... 

Cổ động trực quan được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Pa nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn, khẩu hiệu, tờ rơi, tranh biếm họa, bảng tin, cụm cổ động, hoạt động của đội thông tin cổ động, đội tuyên truyền lưu động, triển lãm lưu động v.v... Chẳng hạn:

- Khẩu hiệu là hình thức tuyên truyền cổ động bằng câu có tính khái quát cao, ngắn gọn nhưng đủ ý, rõ ràng và dễ nhớ, thể hiện ý chí, quan điểm, mục tiêu phấn đấu của toàn dân nhằm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, của địa phương, do Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề ra trong từng thời kỳ cách mạng hoặc trong từng giai đoạn nhất định. 
- Tranh cổ động là phương tiện truyền thông bằng hình ảnh (đường nét, màu sắc) nhằm phản ánh mọi mặt trong đời sống xã hội, hướng mọi người nhìn nhận, hiểu rõ và hành động trước cái hay, cái cần làm hoặc không nên làm trong xã hội. Tranh cổ động thường để ở nơi công cộng, đông người qua lại (có tác dụng đến với người xem nhanh nhất), vì vậy nội dung, ý tứ cô đọng xúc tích,  màu sắc mạnh mẽ có sức cuốn hút, hấp dẫn, dễ nhìn, dễ thấy, người xem chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ và hiểu rõ nội dung cần tuyên truyền.
- Cụm cổ động - công trình cổ động là hình thức tuyên truyền cổ động trực quan được trình bày đa dạng phong phú và có kích thước lớn. Có thể chia cụm cổ động - công trình cổ động thành 2 nhóm sau: Nhóm 1: Cụm cổ động - công trình cổ động mang tính thông tin cổ động cho một nhiệm vụ nhất định, hình thức thể hiện thường là vẽ hoặc phóng một tranh cổ động hay một tranh cổ động kết hợp với khẩu hiệu...thể hiện trên panô hoặc trên tường. Nhóm 2: Cụm cổ động - công trình cổ động mang tính chiến lược, mục tiêu lâu dài, nêu vấn đề chung trong cả giai đoạn cách mạng. Hình thức thể hiện là tranh vẽ hoặc tranh vẽ kết hợp kết hợp khẩu hiệu mang tính chiến lược, tranh được vẽ hoặc phóng ở nhóm này thường là những tranh gần với thể loại tranh hoành tráng có kích thước lớn.    

- Triển lãm là hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan theo phương pháp trưng bày tổng hợp (bao gồm các thủ pháp đặc trưng của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như: kiến trúc, hội họa, điêu khắc, âm thanh, ánh sáng…), được trình bày một cách có hệ thống những đối tượng tài liệu trực quan thống nhất theo một chủ đề và tư tưởng nhằm làm sáng tỏ một vấn đề, một sự kiện trước công chúng. Triển lãm có các loại hình cơ bản sau: (i) Triển lãm chuyên đề phục vụ các nhiêm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Loại hình triển lãm này được thể hiện phổ biến dưới hình thức tài liệu, tư liệu, hiện vật, tranh, tượng… ; (ii) Triển lãm Văn hóa - Nghệ thuật trưng bày giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh...; (iii) Triển lãm nhỏ thường được trưng bày theo một chủ đề nhất định, được áp dụng rộng rãi, dễ trưng bày được ở nhiều địa điểm khác nhau, thế mạnh của loại hình này là không thụ động đợi người đến xem, mà chủ động đi tìm (đem đến) người xem. 
3. Tuyên truyền miệng 

Tuyên truyền miệng là phương thức tuyên truyền lâu đời nhất được tiến hành bằng lời nói trực tiếp tác động vào người nghe, nhằm mục đích nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ tính tích cực hành động của người nghe.

Đặc trưng của tuyên truyền miệng: (i) Giao tiếp trực tiếp giữa chủ thể tuyên truyền và đối tượng tuyên truyền; (ii) Phương tiện chủ yếu để thực hiện là lời nói; (iii) Mục đích tuyên truyền được chủ thể tuyên truyền đặt ra, xác định từ trước; (iv) Chủ thể tuyên truyền là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Tuyên truyền miệng là một hoạt động rất đa dạng, phong phú với nhiều thể loại khác nhau, như: Giới thiệu nghị quyết; báo cáo chuyên đề; nói chuyện thời sự; phát biểu trong một cuộc mít tinh; kể chuyện gương người tốt, việc tốt; thảo luận; hỏi và đáp; v.v... Mỗi thể loại có khả năng đem đến cho người nghe những thông tin bổ ích với sự hấp dẫn, lôi cuốn bằng những đặc trưng riêng. Chẳng hạn:
- Giới thiệu nghị quyết là thể loại tuyên truyền miệng được sử dụng để quán triệt những nội dung nghị quyết của các cấp uỷ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đặc trưng của loại hình này chủ yếu là giải thích, phân tích nội dung, cơ sở lý luận, thực tiễn của các quan điểm trong các nghị quyết của Đảng nên đòi hỏi có tính chính xác cao và tính định hướng tư tưởng rõ ràng.

- Báo cáo chuyên đề là thể loại tuyên truyền miệng trình bày hệ thống và chuyên sâu về một vấn đề lý luận hay vấn đề thực tiễn cấp thiết nào đó. Đặc trưng của báo cáo chuyên đề thể hiện ở tính chuyên sâu, nội dung đề cập hẹp hơn, có nhiều điểm mới trong nội dung, phương pháp tiếp cận, phương pháp trình bày. Sự khác biệt cơ bản của báo cáo chuyên đề với bài giảng chính là ở chỗ nội dung tuyên truyền hẹp hơn và sâu hơn.

- Nói chuyện thời sự là thể loại tuyên truyền miệng nhằm thông báo kịp thời cho người nghe về các sự kiện, các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội…, trong nước và quốc tế với mục đích hình thành, phát triển quan điểm, thái độ, cách nhìn nhận đánh giá ở người nghe đối với sự kiện, hiện tượng đó. Đặc trưng của thể loại này là nội dung có lượng thông tin phong phú, cập nhật và có chọn lọc, các thông tin có tính định hướng tư tưởng cao.

- Phát biểu tại các cuộc mít tinh (diễn văn) là bài phát biểu đề cập đến các vấn đề, các sự kiện chính trị đã hoặc đang diễn ra nhằm tập trung sự chú ý của đông đảo người nghe và định hướng dư luận xã hội về vấn đề, sự kiện ấy. Đặc trưng của bài diễn văn là ngắn gọn, xúc tích, có sức truyền cảm mạnh mẽ và mang tính động viên cổ vũ hành động cao.

- Kể chuyện là thể loại được sử dụng để trình bày một số sự việc, sự kiện diễn ra trong thực tế hoặc rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống. Chẳng hạn, kể chuyện về những tấm gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm của cá nhân trong cuộc sống, trong công việc. Đặc trưng của kể chuyện là sự kiện, hiện tượng được trình bày có hình tượng. Bằng lời kể sinh động, hấp dẫn, người kể chuyện có thể thu hút sự chú ý của người nghe. 

4. Mạng Internet

Internet là một hệ thống thông tin phủ sóng toàn cầu, có thể truy cập mạng lưới này dựa trên các máy tính liên kết với nhau. Hệ thống thông tin này hoạt động dựa trên giao thức liên mạng và các máy tính được kết nối với nhau của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân sử dụng mạng trên toàn cầu.

Internet là một phương thức hữu hiệu để truyền tải thông tin với tốc độ cực nhanh. Lượng thông tin mà Internet cung cấp gần như không giới hạn. Thông qua môi trường Internet, thông tin được cung cấp và cập nhật liên tục từng giờ, từng phút trong ngày. Có thể nói, Internet có vai trò ngày càng quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền, có phạm vi ảnh hưởng đến toàn xã hội, chi phối hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
Hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng những tiện ích của Internet để cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định về giải quyết thủ tục hành chính đến người dân, giúp người dân có thể thuận tiện, dễ dàng hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính và trao đổi thông tin với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, thông qua cổng/trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử, mạng xã hội (zalo, viber...).
III.  LỰC LƯỢNG THAM GIA HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ


1. Trung ương

- Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực xã hội; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực công tác này của Đảng.

- Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ. 

- Các ban, bộ, ngành, đoàn thể khác ở Trung ương đều có bộ phận tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý công tác thông tin, tuyên truyền (vụ, cục, ban, phòng) đối với ngành, lĩnh vực mà ban, bộ, ngành chỉ đạo, quản lý, như: Bộ Tư pháp có Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật; Uỷ ban Dân tộc có Vụ Tuyên truyền; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có Cục Tuyên huấn; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có Ban Tuyên giáo...


2. Cấp tỉnh và tương đương

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương là cơ quan tham mưu của cấp ủy, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trực thuộc. 

- Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin cơ sở trên địa bàn cấp tỉnh. Hiện nay, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là đầu mối của Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

- Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đều có cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hình thức, phương tiện tuyên truyền cụ thể, như: Bản tin, cổng/trang thông tin điện tử, bảng tin điện tử, mạng nội bộ (LAN), điện thoại đường dây nóng...
3. Cấp huyện và tương đương 

- Ban Tuyên giáo huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc tỉnh là cơ quan tham mưu của cấp ủy, hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn cấp huyện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

- Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin cơ sở trên địa bàn cấp huyện. 

- Hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện; đội tuyên truyền lưu động thuộc trung tâm văn hóa/trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao cấp huyện; đội ngũ báo cáo viên cấp huyện là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

4. Cấp xã và tương đương 

- Ban Tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn, đảng ủy cơ quan, đơn vị cơ sở là cơ quan tham mưu của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị cơ sở. 

- Công chức văn hóa - xã hội cấp xã; công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã; nhân viên đài truyền thanh cấp xã; nhân viên điểm bưu điện - văn hóa xã; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các tổ dân phố, khu dân cư, thôn, xóm, bản, làng... là lực lượng trực tiếp triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.

IV. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN CƠ SỞ


1. Trung ương

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin cơ sở. 

Tại Khoản 10, Điều 2, Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể đối với thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện như sau: 

a) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về hoạt động thông tin cơ sở;

b) Xây dựng các nội dung thông tin, tuyên truyền thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ và hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện;

c) Hướng dẫn việc xây dựng và hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở: Đài truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác và hệ thống đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện.

d) Tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin của hệ thống thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên phạm vi cả nước. 


Bộ Thông tin và Truyền thông có Cục Thông tin cơ sở là cơ quan trực thuộc Bộ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về thông tin cơ sở và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện (gọi chung là lĩnh vực thông tin cơ sở).


2. Địa phương


a) Cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Theo quy định tại Khoản 7, Điều 2, Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin cơ sở như sau:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

- Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn; 

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn;

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa và Thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông có Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản là đầu mối tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

b) Cấp huyện

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về thông tin cơ sở.

Theo quy định tại Khoản 7 và Khoản 9, Điều 6, Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể trong quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin cơ sở như sau:

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Về tổ chức và biên chế, Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng và các công chức khác, trong đó có 01 lãnh đạo Phòng phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Cấp xã

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa  - xã hội trên địa bàn, trong đó có hoạt động thông tin cơ sở. Công chức văn hóa - xã hội cấp xã là người trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn cấp xã. 


V. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN CƠ SỞ


1. Sự cần thiết quản lý nhà nước về thông tin cơ sở

- Thông tin cơ sở là một “binh chủng” quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, cần thiết phải được quản lý, chỉ đạo thống nhất và tổ chức các hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo thông tin phải tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và tính định hướng chính trị, tư tưởng.

- Hoạt động thông tin cơ sở ngày càng có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, thông qua nhiều hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền phong phú, đa dạng, như: Quảng cáo trên băng rôn, áp phích, bảng tin điện tử, triển lãm lưu động, bản tin nội bộ, tờ rơi, tờ gấp, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, hội nghị, các cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm...; đòi hỏi phải tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 

- Việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở phải đồng bộ với các hạ tầng kinh tế - xã hội khác trên địa bàn các vùng, miền, khu vực và trong cả nước để phát huy được năng lực và sử dụng có hiệu quả, tránh đầu tư tốn kém, lãng phí. Do đó, cần có sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin cơ sở.

2.  Mục tiêu quản lý

Phát triển thông tin cơ sở trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền thiết yếu ở cơ sở, đảm bảo quyền được thông tin của người dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở và thông tin thiết yếu trên địa bàn.


3. Nhiệm vụ quản lý

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về thông tin cơ sở để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động thông tin cơ sở.

- Xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác thông tin cơ sở thống nhất từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; xây dựng chế độ, chính sách, nội dung chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ phát triển của đất nước.  

- Xây dựng nội dung, nhiệm vụ hoạt động cho hệ thống thông tin cơ sở đảm bảo đầy đủ, kịp thời, ngắn gọn, thiết thực, phù hợp với nhu cầu thông tin và trình độ nhận thức của người dân ở từng vùng, miền, khu vực trong cả nước.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương trong việc chỉ đạo, quản lý thống nhất các hoạt động thông tin ở cơ sở để kết hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở với thông tin, tuyên truyền các nội dung chuyên ngành thuộc phạm vi chỉ đạo, quản lý của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.


- Xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi từ người dân phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở thông qua các hình thức, như: Tiếp công dân định kỳ; cổng/trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử công vụ, số máy điện thoại đường dây nóng, giao lưu trực tuyến, để tiếp nhận và trả lời ý kiến phản ánh của người dân.


- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo lĩnh vực thông tin cơ sở hoạt động có chất lượng, hiệu quả.
4. Phạm vi, đối tượng quản lý

Theo các quy định pháp luật hiện hành, phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin cơ sở của Bộ/ngành Thông tin và Truyền thông là các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cấp huyện và cấp xã, cụ thể:

- Ở cấp huyện: Quản lý hoạt động của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ở cấp xã: Quản lý hoạt động của đài truyền thanh cấp xã, bản tin thông tin cơ sở, tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, bảng tin cộng cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác theo quy định tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

5. Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở

a) Ở Trung ương

 Căn cứ vào sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề, nội dung  thông tin, tuyên truyền, định kỳ hằng năm, hằng quý và hằng tháng, Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thông tin, tuyên truyền để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở.   

- Tổ chức các hội nghị định kỳ/đột xuất để triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền ở cơ sở theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì hoặc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin, tuyên truyền ở cơ sở đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
- Biên soạn và cung cấp các loại tài liệu tuyên truyền phục vụ cho hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

b) Ở địa phương

 Căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, ban tuyên giáo cấp ủy, uỷ ban nhân dân cùng cấp, Sở Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện tiến hành các hoạt động sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. 

- Tổ chức các hội nghị định kỳ/đột xuất để triển khai các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc của cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp. 

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức cùng cấp triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị cơ sở trực thuộc để kết hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, với thông tin, tuyên truyền các nội dung chuyên ngành, như: Giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục, phổ biến pháp luật; bảo vệ môi trường; khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; dân số, kế hoạch hóa gia đình; vệ sinh phòng bệnh; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội... 

- Trực tiếp biên soạn hoặc cung cấp các loại tài liệu phục vụ cho hoạt động của lực lượng làm công tác thông tin ở cơ sở do Bộ Thông tin và Truyền thông và các ban, bộ, ngành Trung ương biên soạn. 

6. Quản lý nội dung thông tin, tuyên truyền ở cơ sở

a) Quản lý nội dung thông tin, tuyên truyền ở cơ sở
Nội dung thông tin mà hệ thống thông tin cơ sở sử dụng để tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân chủ yếu từ các nguồn:

- Thông tin của các ban, bộ, ngành Trung ương chỉ đạo, định hướng tuyên truyền (chẳng hạn: Các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật mới; đề cương tuyên truyền, tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Bộ Thông tin và Truyền thông...; mẫu tranh cổ động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp).

- Thông tin của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở cung cấp (chẳng hạn: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch công tác; thông tin tình hình kinh tế - xã hội của địa phương; thông tin hoạt động của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở...).

- Thông tin của các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương cung cấp (chẳng hạn: Bản tin thời sự trong nước và quốc tế của Thông tấn xã Việt Nam; các tin, bài của Báo Nhân dân, báo Quân đội nhân dân, báo của Đảng bộ tỉnh...). 

- Thông tin do cán bộ làm công tác thông tin cơ sở (đài truyền thanh – truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, báo cáo viên...) tác nghiệp trực tiếp tại địa bàn cơ sở khai thác, biên soạn hoặc thông tin do cộng tác viên của đài truyền thanh, cộng tác viên của bản tin, trang thông tin điện tử cung cấp.

Những thông tin trên đều là nguồn thông tin chính thống đã được các cơ quan có trách nhiệm thẩm định hoặc cho phép công bố trên hệ thống thông tin đại chúng và thông tin cơ sở. Trên cơ sở các nguồn thông tin trên, cán bộ làm công tác thông tin cơ sở có thể sử dụng toàn bộ hoặc biên tập ngắn gọn phù hợp với thời lượng thông tin, tuyên truyền để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng thực hiện trong cuộc sống, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Hiện nay, việc quản lý nội dung thông tin đối với các hoạt động thông tin cơ sở thực hiện theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và vận dụng các quy định trong Quyết định số 340-QĐ/TW ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) ban hành Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông tư số 38/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ TTTT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin cộng cộng qua biên giới...
b) Thẩm định nội dung thông tin, tuyên truyền ở cơ sở

Việc thẩm định nội dung thông tin, tuyên truyền ở cơ sở hiện nay được thực hiện theo nguyên tắc:

- Đối với những nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến theo chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn của cấp trên thì đã được các cơ quan cung cấp thông tin thẩm định.

- Đối với những nội dung thông tin do cán bộ làm công tác thông tin cơ sở khai thác, biên tập hoặc do cộng tác viên của đài truyền thanh, cộng tác viên bản tin cung cấp, thì phải được cán bộ lãnh đạo, quản lý của đài truyền thanh, cán bộ quản lý bản tin hoặc lãnh đạo cấp ủy, chính quyền duyệt nội dung trước khi sử dụng để thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở.  

Phần thứ hai: MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN CƠ SỞ

I. CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 05/9/2016 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN CƠ SỞ TRONG TÌNH HÌNH MỚI


Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần quán triệt, tổ chức thực hiện tốt 4 nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất: Xác định công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 

Đây là quan điểm chỉ đạo rất quan trọng của Đảng đối với công tác thông tin cơ sở - một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị. 

Thứ hai: Đẩy mạnh ứng dựng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong điều kiện khoa học, công nghệ, các phương tiện truyền thông đại chúng, Internet, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, cần phải đổi mới phương thức tiến hành theo hướng hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân. Do đó, cần tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện, Internet, mạng xã hội (facebook, Youtube, zalo, viber...) để tiến hành các hoạt động thông tin cơ sở. Chỉ thị cũng yêu cầu cần chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Có thể nói, trong những phương thức tiến hành hoạt động thông tin cơ sở, tuyên truyền miệng là một phương thức quan trọng có khả năng đưa những thông tin nội bộ (những thông tin không thể hoặc không nên đưa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng) đến được những đối tượng người dân cần thông tin, tuyên truyền. 
Thứ ba: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kênh hoặc chương trình truyền thông chuyên đề cơ sở.

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, ngoài các thiết chế thông tin cơ sở, các hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở thì cần sử dụng sức mạnh tổng hợp của cả các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là báo hình, báo nói, báo điện tử để tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến cơ sở. Hiện nay, các đài phát thanh, truyền hình của Trung ương đã xây dựng một số chương trình, chuyên mục về cơ sở (trang địa phương của Đài Truyền hình Việt Nam, chuyên mục tiếng nói từ cơ sở của Đài Tiếng nói Việt Nam…). Một số đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố xây dựng các chương trình, chuyên mục về cơ sở. 

Thứ tư: Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, củng cố, tổ chức lại theo thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa-thông tin cơ sở hiện có (nếu thực sự cần thiết, nhưng không làm tăng biên chế, đầu mối trực thuộc). 

Đây là một nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến các địa phương, liên quan đến công tác tham mưu, đề xuất của các Sở Thông tin và Truyền thông đối với Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố trong việc rà soát, sắp xếp, củng cố các cơ quan, đơn vị làm công tác thông tin cơ sở trên địa bàn.
II. QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2016/QĐ-TTg NGÀY 06/12/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN CƠ SỞ

Thông tin cơ sở có phạm vi rất rộng và nhiều hình thức hoạt động như tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư đã nêu. Tuy nhiên, trong phạm vi công tác quản lý nhà nước của Bộ/ngành Thông tin và Truyền thông, Quy chế chỉ tập trung vào những hoạt động cơ bản của thông tin cơ sở ở xã, phường, thị trấn. 

Quy chế hoạt động thông tin cơ sở gồm 3 chương, 21 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nội dung hoạt động thông tin cơ sở; nguyên tắc hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin cơ sở; các hoạt động thông tin cơ sở cụ thể và tổ chức thực hiện. Quy chế có hiệu lực thi hành từ 01/2/2017.

Chương I- Quy định chung, gồm 5 Điều (Điều 1 đến Điều 5), quy định những vấn đề bao quát nhất của Quy chế, trong đó tại Khoản 1, Điều 2 Quy chế nêu ra định nghĩa khái niệm Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu theo quy định tại Điều 3 của Quy chế đến người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của đài truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác. 

Chương II- Hoạt động thông tin cơ sở, gồm 6 mục, 14 điều, quy định về hoạt động của 6 loại hình hoạt động thông tin cơ sở bao gồm: 
- Đài truyền thanh cấp xã; 
- Bản tin thông tin cơ sở; 
- Tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; 
- Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; 
- Bảng tin công cộng; 
- Các hình thức thông tin cơ sở khác.

Chương III, Điều khoản thi hành, gồm 2 điều quy định về tổ chức thực hiện; hướng dẫn thi hành và báo cáo.

III. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV NGÀY 27/7/2010 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PTTH THUỘC UBND CẤP TỈNH, ĐÀI TT-TH THUỘC UBND CẤP HUYỆN

Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV gồm 3 chương, 8 điều, trong đó Chương II gồm 3 điều quy định cụ thể về Đài TT-TH cấp huyện, cụ thể:

Điều 4. Quy định về vị trí và chức năng của Đài TT-TH cấp huyện.

Điều 5. Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Đài TT-TH cấp huyện.

Điều 6. Quy định về tổ chức và biên chế của Đài TT-TH cấp huyện.

Theo số liệu thống kê đến tháng 9/2019, cả nước có 673 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, trong đó có 471 đài hoạt động độc lập và 202 trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao/trung tâm truyền thông và văn hóa cấp huyện có hoạt động truyền thanh - truyền hình trực thuộc UBND cấp huyện trên tổng số 713 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên toàn quốc. 
IV. QUYẾT ĐỊNH SỐ 308/QĐ-TTg NGÀY 13/3/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH-TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN ĐẾN NĂM 2020”

Quyết định gồm 3 điều, phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020” của Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện có hoạt động truyền thanh - truyền hình (sau đây gọi chung là cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu đến năm 2020
- 100% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị các thiết bị phục vụ việc số hóa sản xuất chương trình phát thanh.

- 100% người làm việc tại cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm.

- 95% cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện được trang bị hệ thống truyền thanh không dây.

- 100% cơ sở truyền thanh cấp xã thuộc địa bàn huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp được sóng của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

- Nâng cấp trên 300 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và trạm phát lại truyền thanh - truyền hình theo Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Nội dung số 8 - Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở).

2. Nhiệm vụ và giải pháp
Thứ nhất: Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: (i) Tổ chức tập huấn cung cấp các thông tin chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ viên chức cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; (ii) Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ thông tin cho đội ngũ viên chức cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện; (iii) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ viên chức cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để xây dựng chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

Thứ hai: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng
*Về cơ sở vật chất: (i) Đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh số của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh để cung cấp các chương trình phát thanh cho Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh; (ii) Đầu tư thiết bị lưu trữ số để phục vụ công tác thống kê, khai thác lại tin, bài, chương trình đã phát; đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện ở vùng nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

*Về hạ tầng kỹ thuật, truyền dẫn phát sóng: (i) Khuyến khích cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện sử dụng phương thức truyền thanh không dây và ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá vào truyền dẫn phát thanh; (ii) Đối với các trạm phát lại truyền hình, thực hiện duy trì hoạt động tiếp sóng phát lại chương trình truyền hình của các đài truyền hình của Trung ương và Đài Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh cho đến khi địa phương hoàn thành lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định.

Thứ ba: Nâng cao chất lượng nội dung chương trình: (i) Bảo đảm cung cấp thông tin thời sự phản ánh kịp thời tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, cơ sở với nội dung phong phú, hình thức thể hiện hấp dẫn; (ii) Bảo đảm cung cấp các thông tin thiết yếu, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, giúp người dân có kiến thức áp dụng vào tình hình thực tế với nội dung ngắn gọn và dễ hiểu; (iii) Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn các chương trình phát thanh; xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng và chính xác; (iv) Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thời lượng phát sóng chương trình phát thanh của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, định hướng cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền.

- Bố trí ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án.

- Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện với các đơn vị sự nghiệp khác trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

V. QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2019/QĐ-TTg NGÀY 13/3/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, quản lý sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chính sách, pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trước đây việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, cả nước có khoảng 11.660 tủ sách pháp xã, phường, thị trấn và hơn 60.000 tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị.
Trên cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, trong đó có nội dung rà soát, sắp xếp lại các thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở, Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật gồm 3 loại: (i) Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; (ii) Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo (sau đây gọi chung là xã đặc biệt khó khăn); (iii) Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.
1. Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia là Tủ sách pháp luật có sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng số và được khai thác thông qua truy cập máy tính, các thiết bị điện tử và mạng viễn thông để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc.

Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng và quản lý thống nhất, được vận hành, khai thác, sử dụng chung trong phạm vi toàn quốc theo hướng tích hợp với cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, bảo đảm thuận tiện, đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật của cá nhân, tổ chức.
Bộ Tư pháp quản lý thống nhất Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, cấp tài khoản quản lý và phân quyền quản lý các dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện cập nhật, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn là Tủ sách pháp luật có các bộ phận sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng giấy và các vật mang tin khác để phục vụ cán bộ, công chức xã, những người làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tự quản tại cơ sở và Nhân dân trên địa bàn.

3. Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân là Tủ sách pháp luật có các bộ phận sách, tài liệu pháp luật được lưu giữ, quản lý dưới dạng giấy và các vật mang tin khác để phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người lao động trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật. Quyết định thành lập phải quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật; người phụ trách và quyền hạn, nhiệm vụ của người phụ trách; phạm vi và đối tượng phục vụ; Nội quy hoạt động và kinh phí hoạt động của Tủ sách pháp luật.
VI. THÔNG TƯ SỐ 17/2013/TT-BTTTT NGÀY /2013 CỦA BỘ TTTT QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐIỂM BƯU ĐIỆN – VĂN HÓA XÃ

Năm 1998, điểm Bưu điện-Văn hóa xã (BĐ-VHX) ra đời là bước đi sáng tạo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trong việc thực hiện được đồng thời rất nhiều mục tiêu tại thời điểm đó như: phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở nông thôn; phục vụ thông tin liên lạc cho các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí cho người dân vùng nông thôn. Tính đến thời điểm tháng 7/2019, cả nước có 8.135 điểm bưu điện  - văn hóa xã. 
Thông tư 17/2013/TT-BTTTT quy định: “Điểm BĐ-VHX là điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng do Nhà nước giao cho TCT xây dựng, duy trì, quản lý để cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ kinh doanh khác theo định hướng phát triển của TCT, đồng thời là nơi tổ chức hoạt động đọc sách báo phục vụ cộng đồng. Điểm BĐ-VHX là điểm được ưu tiên triển khai các chương trình, dự án của Nhà nước về nông thôn”.

Thông tư gồm 5 chương, 16 điều, quy định những nội dung chủ yếu sau:
- Chương I-Quy định chung, gồm 4 điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Điểm BĐ-VHX; Nhân viên điểm BĐ-VHX.

- Chương II-Cung ứng các dịch vụ và tổ chức hoạt động đọc sách, báo tại điểm BĐ-VHX, gồm 5 điều quy định về: Cung ứng các dịch vụ bưu chính; Cung ứng các dịch vụ khác; Tổ chức phục vụ đọc sách; Nguồn và phân bổ sách, báo tại điểm BĐ-VHX; Luân chuyển sách và thời hạn lưu giữ các loại báo chí, ấn phẩm.
- Chương III-Tổ chức triển khai các chương trình, dự án về nông thôn tại điểm BĐ-VHX, gồm 3 điều quy định về: Nguyên tắc chung về tổ chức triển khai các chương trình, dự án về nông thôn tại điểm BĐ-VHX; Đối với các chương trình, dự án do Bộ TTTT chủ trì; Đối với các chương trình, dự án khác về nông thôn.

- Chương IV-Tổ chức thực hiện, gồm 3 điều quy định về: Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về TTTT; Trách nhiệm của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.
- Chương V-Điều khoản thi hành, gồm 1 điều quy định Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.
Phần thứ ba: HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN Ở CƠ SỞ 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
Công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý các hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở là trách nhiệm của UBND cấp xã, trực tiếp là chủ tịch UBND và công chức văn hóa- xã hội.
1. Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền 
- Kế hoạch thông tin, tuyên truyền là văn bản xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, thời gian/tiến độ và trách nhiệm thực hiện việc thông tin, tuyên truyền ở cơ sở về một hay nhiều chủ đề/nội dung tuyên truyền trong tháng/quý/năm hoặc theo sự kiện, nhiệm vụ đột xuất. 
- Kế hoạch thông tin, tuyên truyền do công chức văn hóa - xã hội cấp xã tham mưu xây dựng, trình Chủ tịch UBND cấp xã ban hành.
- Kế hoạch thông tin, tuyên truyền khi được chủ tịch UBND cấp xã ban hành thì các đơn vị, cá nhân liên quan được giao nhiệm vụ (đài truyền thanh, đội thông tin cổ động, báo cáo viên, tuyên truyền viên...) phải tổ chức triển khai thực hiện.   
 - Kế hoạch có được thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, thời gian, tiến độ hay không là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các đơn vị, cá nhân.

2. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền 
 - Để công tác thông tin, tuyên truyền tác động trực tiếp đến nhận thức, hành động của người dân cần phải làm tốt khâu tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thực hiện kế hoạch, qua đó phát hiện những vấn đề hạn chế, khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm.

- Thực hiện chương trình công tác (tháng, quý, năm), Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; hoặc tham gia đoàn kiểm tra của cấp trên kiểm tra các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn cấp xã.
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TRỰC TIẾP ĐẾN NGƯỜI DÂN

Trên cơ sở kế hoạch thông tin, tuyên truyền được Chủ tịch UBND cấp xã ban hành, cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở: Nhân viên đài truyền thanh, nhân viên đội thông tin cổ động, báo cáo viên, tuyên truyền viên... triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.
1. Các hình thức hoạt động thông tin, tuyên truyền đến người dân

- Phát thông tin trên đài truyền thanh cấp xã, trạm truyền thanh thôn, bản.

- Đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã.
- Phát tờ rời, tờ gấp trực tiếp đến người dân.

- Niêm yết thông tin trên các bảng tin truyền thống, bảng tin điện tử
- Treo cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức đội thông tin cổ động để tuyên truyền trên các tuyến đường, khu vực tập trung đông người.

- Tổ chức họp dân để tuyên truyền, phổ biến hoặc đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, phổ biến, vận động.
2. Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến đến người dân 

Trong tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, tài liệu tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Tài liệu tuyên truyền ở cơ sở là một loại văn bản cung cấp thông tin, tư liệu, cách phân tích, giải thích, định hướng về một hay nhiều chủ đề/nội dung tuyên truyền, giúp người dân có cơ sở nhận thức đúng và triển khai thực hiện/vận dụng có hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. 
Có mấy dạng tài liệu tuyên truyền chủ yếu ở cơ sở: 
- Tin, bài phát thanh trên đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn, bản; đăng trên trang thông tin điện tử của UBND xã; 
- Tài liệu hỏi - đáp về nội dung cần phổ biến để phát trên đài truyền thanh cấp xã, trạm truyền thanh thôn, bản; xe tuyên truyền lưu động; in thành tờ rời, tờ gấp phát trực tiếp đến người dân; 
- Đề cương tuyên truyền của báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.
Nội dung tài liệu tuyên truyền có kết cấu ngắn gọn, hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đủ tư liệu cần thiết, phân tích, giải thích rõ ràng, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. 
3. Tuyên truyền, phổ biến nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ở cơ sở
Trong hoạt động thông tin, tuyên truyền ở cơ sở, việc tuyên truyền, phổ biến nhân rộng gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến có vai trò, tác dụng rất lớn đến hiệu quả tuyên truyền. Gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến là hình mẫu cụ thể có tác động rất lớn đến nhận thức, hành động của người dân có thể học hỏi, vận dụng kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của mô hình, điển hình. Để phát hiện được gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người làm công tác thông tin cơ sở phải luôn đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt được xu thế phát triển, qua đó phát hiện được gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến nhân rộng./.
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